
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Lớp

1 842123700 nhatminh666 Nguyễn Huy Nhật Minh 3A5

2 109608885 vancdn Chu  Đai Nhân Văn 3A1

3 991936076 thcta11101160 Trần Trúc Linh 3A2

4 541961748 thcta11101150 Bùi Vũ Thanh Vân 3A2

5 908305852 huyenanh091017 Nguyễn  Lê Huyền Anh 3A2

6 185436604 vuthienminh148 Vũ Thiện Minh 3A2

7 236988427 uyenuyen17 Trần Thụy Nhã Uyên 3A4

8 196787755 minhhieu88 Vũ Đức Minh Hiếu 3A3

9 150412408 linhnhi26072017 Nguyễn Phạm Linh Nhi 3A3

10 340041829 vuminhphuonga2 Vũ Minh Phương 3A2

11 791655323 dinhthevinh2005 Đinh Thế Vinh 3A3

12 956492152 minhkhang322017 Ngô Minh Khang

13 241005181 thcta11101153 Nguyễn Phương Linh 3A4

14 776694038 tuechitca Nguyễn Trần Tuệ Chi 3A4

15 527970936 thcta11101162 Nguyễn Hoa Tạng Hải 3A3

16 554524624 minhdat66 Đặng Minh Đạt 3A2

17 368608141 dauquynhan2017 Đậu Quỳnh An 2A1

18 538269913 hoangnamtca Đỗ Hoàng Nam 3A2

19 635569582 buiducanh1704 Bùi Đức Anh

20 157777257 nguyenngocminhanh21917 nguyen ngoc minh anh

21 208784341 nguyenngocbaolinh1a6tca Nguyễn Ngọc Bảo Linh 3A6

22 878909907 haphuong0272013 Phạm Hà Phương 3A2

23 419064857 bongbeola9090 Bùi Minh Anh 3A6

24 690754887 mphong17 Nguyễn Minh Phong 3A6

25 870445324 thcta11101177 Phạm Chí Kiên 3A2

26 401210220 nguyenphuongbaohan16 Nguyễn phương bảo hân 3A5

27 740221059 annaanh2017 Nguyễn Nhật Anh
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